
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



14
T4
T5 31

15
60

8

0

17/4/2023
15/6/2023

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN Mẫu số 01/PB
  XÃ PHỔ AN

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG
NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 của  Chủ tịch UBND xã Phổ An)
Đơn vị: đồng

ST
T Nội dung

Địa
điểm
xây

 dựng

Địa điểm mở
tài khoản của
dự án (chi tiết

đến quận,
huyện

Mã số
dự án

 đầu tư

Mã
ngành

 kinh tế
(loại,

khoản)

Thời
gian
khởi
 công

và
hoàn

 thành

Quyết định đầu tư dự án (*)

Kế hoạch
vốn đầu
tư công

trung hạn
giai đoạn
2021-2025

Vốn đã
giải

ngân từ
khởi
công

đến hết
kế

hoạch
năm
trước

Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Ghi
chú

Số,
 ngày,
tháng,
năm

Tổng mức đầu tư

Tổng
 số

Trong đó:
phần vốn

ngân sách nhà
nước

Tổng
số

Trong đó:

Thu hồi
vốn đã
 ứng
trước

Trả nợ
đọng xây
dựng cơ

bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A Dự án do bộ, cơ quan trung ương quản lý
B Dự án do địa phương quản lý
I Vốn ngân sách nhà nước

1
Vốn ngân sách địa phương (bao gồm cả
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)

2
Vốn ngân sách trung ương bổ sung có
mục tiêu cho địa phương

2.1
Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực (vốn
trong nước)

2.2 Vốn nước ngoài
2.3 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới 1.875.000.000 - 1.875.000.000

 - Nâng cấp, sửa chữa tuyến kênh gò bà Tấn,
thôn Hội An 1, xã Phổ An xã Phổ An

Phòng Giao
dịch số 22 -
KBNN Khu

vực XII

8144325 283 2025
Số 109/QĐ-
UBND ngày
14/4/2025

1.000.000.000 1.000.000.000 900.000.000 900.000.000
Mã nguồn 43;

Mã CTMT
30492

 - Nâng cấp, sửa chữa tuyến kênh gò bà Tấn,
thôn Hội An 1, xã Phổ An xã Phổ An

Phòng Giao
dịch số 22 -
KBNN Khu

vực XII

8144325 283 2025
Số 109/QĐ-
UBND ngày
14/4/2025

1.000.000.000 1.000.000.000 100.000.000 100.000.000
Mã nguồn 43;

Mã CTMT
40492

 -
Kiên cố hoá tuyến kênh xứ đồng Bà Hà
Bến Chính, thôn An Thổ, xã Phổ An (giai
đoạn 1).

xã Phổ An

Phòng Giao
dịch số 22 -
KBNN Khu

vực XII

8142790 283 2025
Số 101/QĐ-
UBND ngày
09/4/2025

875.000.000 875.000.000 875.000.000 875.000.000
Mã nguồn 43;

Mã CTMT
30492

Phổ An, ngày 28 tháng  4 năm 2025
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hà
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